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Câu I. (2,0 điểm)
1) Tính giá trị các biểu thức sau:


2) Giải các phương trình sau:


Câu II. (2,0 điểm)
1) 



Trong mặt phẳng tọa độ cho hai đường thẳng và Tìm để hai đường thẳng đã cho song song với nhau.
2) 
Cho phương trình : là tham số)
a) 
Giải phương trình với 
b) 
Tìm để phương trình có nghiệm kép
Câu III. (2,0 điểm)
1) 


Cho tam giác vuông tại A, có Tính chu vi tam giác 
2) 

Một chiếc ti vi giảm giá hai lần, mỗi lần giảm giá so với giá đang bán, sau khi giảm giá 2 lần thì giá còn lại là đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc ti vi là bao nhiêu ?




Câu IV. (2,0 điểm) Cho tam giác nhọn có các đường cao cắt nhau tại 
1) 
Chứng minh rằng: Tứ giác là tứ giác nội tiếp
2) 
Chứng minh rằng 
3) 


Chứng minh rằng: Đường tròn ngoại tiếp tam giác đi qua trung điểm của cạnh 
Câu V. (2,0 điểm)
1) 

Tìm các số thực thỏa mãn: 
2) 


Cho các số thực thỏa mãn và 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 




ĐÁP ÁN
[bookmark: _GoBack]Câu I.




Câu II.
1) Tìm m….



Hai đường thẳng và song song với nhau khi và chỉ khi 


Vậy với mthì 
2) 
a) Giải phương trình với 



Với phương trình thành: có dạng nên có hai nghiệm 


. Vậy 
b) Tìm m để phương trình có nghiệm kép

Phương trình có nghiệm kép



Vậy với thì phương trình có nghiệm kép
Câu III.
1) Tính chu vi tam giác ABC
[image: ]

Xét tam giác vuông ta có:



Vậy chu vi tam giác 
2) Giá tiền ban đầu của ti vi


Gọi giá ban đầu của chiếc ti vi là (đồng) 

Giá của chiếc ti vì sau 2 lần giảm  giá là:

Vì sau khi giảm giá , giá còn lại là đồng nên ta có phương trình:


Vậy giá ban đầu của chiếc ti vi là 20 000 000 đồng.
Câu IV.
[image: ]
1) 
Chứng minh tứ giác nội tiếp




Xét tứ giác có: là tứ giác nội tiếp
2) 
Chứng minh 


Xét tứ giác có: 




là tứ giác nội tiếp (cùng chắn cung HF)




Tương tự xét tứ giác có: 





là tứ giác nội tiếp (cùng chắn 


Ta lại có:

vuông tại E)


vuông tại 


(cùng phụ với 

Từ (1), (2), (3) 
3) 
Chứng minh đường tròn ngoại tiếp đi qua trung điểm M của cạnh BC



Gọi là trung điểm của sẽ chứng minh tứ giác nội tiếp



Xét tam giác vuông tại E có trung tuyến ứng với cạnh huyền 

(định lý đường trung tuyến trong tam giác vuông)


cân tại M 

(góc ngoài của tam giác)



Vì là tứ giác nội tiếp (cmt)(cùng chắn 



Vì là tứ giác nội tiếp (cùng chắn 

Mà vuông tại E)

vuông tại D)


(cùng phụ với 

Từ (3) và (4) 

Từ (5) và (6)


Từ và 

là tứ giác nội tiếp (tứ giác có góc ngoài bằng góc trong tại đỉnh đối diện)


Vậy đường tròn ngoại tiếp tam giác đi qua trung điểm M của 
Câu V.
1) Tìm x, y, z
Theo bài ra ta có:



Vì 
2) Tìm GTNN của P
Ta có:




Dấu xảy ra 

Vậy 
image3.wmf
,

Oxy


oleObject47.bin

image49.wmf
663121863()

ABCABACBCcm

=++=++=+


oleObject48.bin

image50.wmf
x


oleObject49.bin

image51.wmf
(0)

x

>


oleObject50.bin

image52.wmf
.90%.90%0,81

xx

=


oleObject51.bin

image53.wmf
16200000


oleObject3.bin

oleObject52.bin

image54.wmf
0,811620000020000000()

xtm

=Û=


oleObject53.bin

image55.emf
M

D

E

F

H

A

B

C


image56.wmf
AEHF


oleObject54.bin

image57.wmf
AEHF


oleObject55.bin

image58.wmf
·

·

0

0

90

90

BEACAEH

CFAB

AFH

ì

^=

ì

ï

Þ

íí

^

î

=

ï

î


oleObject56.bin

image4.wmf
(

)

(

)

1

:12

dymx

=-+


image59.wmf
·

·

000

9090180

AEHAFH

Þ+=+=


oleObject57.bin

image60.wmf
AEHF

Þ


oleObject58.bin

image61.wmf
·

·

ADEADF

=


oleObject59.bin

image62.wmf
BDHF


oleObject60.bin

image63.wmf
0

0

90

90

ADBCBDH

CFAB

BFH

ì

^Ð=

ì

ï

Þ

íí

^

Ð=

ï

î

î


oleObject61.bin

oleObject4.bin

image64.wmf
·

·

000

9090180

BDHBFH

Þ+=+=


oleObject62.bin

image65.wmf
BDHF

Þ


oleObject63.bin

image66.wmf
·

·

HDFHBF

Þ=


oleObject64.bin

image67.wmf
(1)

ADFABE

ÞÐ=Ð


oleObject65.bin

image68.wmf
CDHE


oleObject66.bin

image5.wmf
(

)

2

:3.

dyx

=-


image69.wmf
0

0

90

90

ADBCHDC

BEAC

HEC

ì

^Ð=

ì

ï

Þ

íí

^

Ð=

ï

î

î


oleObject67.bin

image70.wmf
·

·

000

9090180

HDCHEC

Þ+=+=


oleObject68.bin

image71.wmf
CDHE

Þ


oleObject69.bin

image72.wmf
·

·

HDEHCE

Û=


oleObject70.bin

image73.wmf
»

)

HE


oleObject71.bin

oleObject5.bin

image74.wmf
·

·

(2)

ADEACF

Þ=


oleObject72.bin

image75.wmf
·

·

0

90(

ABEBACdoABE

+=D


oleObject73.bin

image76.wmf
·

·

0

90(

ACFBACdoACF

+=D


oleObject74.bin

image77.wmf
)

F


oleObject75.bin

image78.wmf
·

·

ABEACF

Þ=


oleObject76.bin

image6.wmf
m


image79.wmf
·

(

)

)3

BAC


oleObject77.bin

image80.wmf
()

ADEADFdfcm

ÞÐ=Ð


oleObject78.bin

image81.wmf
EDF

D


oleObject79.bin

image82.wmf
M


oleObject80.bin

image83.wmf
,

BCta


oleObject81.bin

oleObject6.bin

image84.wmf
DMEF


oleObject82.bin

image85.wmf
BEC


oleObject83.bin

image86.wmf
EM


oleObject84.bin

image87.wmf
BC


oleObject85.bin

image88.wmf
1

2

MEBCMBMC

Þ===


oleObject86.bin

image7.wmf
2

4210(

xxmm

+++=


image89.wmf
MBE

ÞD


oleObject87.bin

image90.wmf
·

·

MBEMEB

Þ=


oleObject88.bin

image91.wmf
(

)

22*

EMCMEBMBEMBEDBH

ÞÐ=Ð+ÐÞÐ=Ð


oleObject89.bin

image92.wmf
BDHF


oleObject90.bin

image93.wmf
·

·

DBHDFH

Þ=


oleObject91.bin

oleObject7.bin

image94.wmf
¼

(

)

)5

DH


oleObject92.bin

image95.wmf
AEHF


oleObject93.bin

image96.wmf
(

)

·

·

(

)

3

cmtHFEHAE

Þ=


oleObject94.bin

image97.wmf
»

)

HE


oleObject95.bin

image98.wmf
·

·

0

90(

DBHACBBCE

+=D


oleObject96.bin

image8.wmf
1

m

=


image99.wmf
·

·

0

90(

HAEACBdoACD

+=D


oleObject97.bin

image100.wmf
·

·

(

)

4

DBHHAE

Þ=


oleObject98.bin

image101.wmf
(

)

)4

ACB

Ð


oleObject99.bin

image102.wmf
·

·

(6)

HFEDBH

Þ=


oleObject100.bin

image103.wmf
·

·

·

·

·

·

(

)

22*

DFEDFHHFEDBHDBHDBH

Þ=+=+=


oleObject101.bin

oleObject8.bin

image104.wmf
(

)

*


oleObject102.bin

image105.wmf
(

)

·

·

2*

EMCDFE

Þ=


oleObject103.bin

image106.wmf
DMEF

Þ


oleObject104.bin

image107.wmf
DEF


oleObject105.bin

image108.wmf
()

BCdfcm


oleObject106.bin

image9.wmf
m


image109.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

222

222

442460

44214410

21210

xyzxyz

xxyyzz

xyz

++--++=

Û-++-++++=

Û-+-++=


oleObject107.bin

image110.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

2

20

202

10101

2101

210

2

xx

xx

yyyy

z

zz

x

ì

ì

-³"

ï

-==

ì

ï

ï

ïï

-³"Þ-=Þ=

ííí

ïïï

+=

î

+³"

ïï

=-

î

î


oleObject108.bin

image111.wmf
(

)

(

)

222222

2

Cos

4114121441

222

21

11

222.2

222

BDTi

xyxyxxyy

P

xyxyxy

xy

xyxy

xyxyxy

+-+-+-++

===

---

-+

==-+³-=

---


oleObject109.bin

image112.wmf
""

=


oleObject110.bin

image113.wmf
3

1

1

2

2

2

3

3

2

x

y

xy

xy

x

xy

y

é=

ì

í

ê

=

ì

î

ê

-=

ï

-

ê

ÛÛ

í

=-

ì

ê

ï

ï

=

î

í

ê

=-

ï

ê

î

ë


oleObject111.bin

oleObject9.bin

image114.wmf
(

)

(

)

min

3

2;3;1;2;

2

Pxy

ìü

æö

=Û=--

íý

ç÷

èø

îþ


oleObject112.bin

image10.wmf
ABC


oleObject10.bin

image11.wmf
·

0

6,60.

ABcmABC

==


oleObject11.bin

image12.wmf
ABC


oleObject12.bin

image13.wmf
10%


oleObject13.bin

image14.wmf
16200000


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

ABCABAC

¹


oleObject15.bin

image16.wmf
,

AD


oleObject16.bin

image17.wmf
,

BECF


oleObject17.bin

image18.wmf
H


oleObject18.bin

image19.wmf
AEHF


oleObject19.bin

image20.wmf
·

·

ADEADF

=


oleObject20.bin

image21.wmf
EDF


oleObject21.bin

image22.wmf
M


oleObject22.bin

image23.wmf
BC


oleObject23.bin

image24.wmf
,,

xyz


oleObject24.bin

image25.wmf
222

442460

xyzxyz

++--++=


oleObject25.bin

image26.wmf
,

xy


oleObject26.bin

image27.wmf
2

xy

>


oleObject27.bin

image1.wmf
)165)82

aAbB

=+=-


image28.wmf
3

xy

=


oleObject28.bin

image29.wmf
22

411

2

xy

P

xy

+-

=

-


oleObject29.bin

image30.wmf
1))165459)822222

aAbB

=+=+==-=-=


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

{

}

(

)

(

)

{

}

2

2))323347()7

2

)402202

2

axxxxtmS

x

bxxxS

x

-=³Û-=Û==

=

é

-=Û-+=Û=±

ê

=-

ë


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

(

)

1

:12

dymx

=-+


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
(

)

2

:3

dyx

=-


oleObject33.bin

image34.wmf
11

2

23()

m

m

luondung

-=

ì

ÛÛ=

í

¹-

î


oleObject34.bin

image35.wmf
2

=


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

(

)

12

//

dd


oleObject36.bin

image37.wmf
1

m

=


oleObject37.bin

image2.wmf
2

)32)40

axbx

-=-=


image38.wmf
1,

m

=


oleObject38.bin

image39.wmf
2

43

xx

++


oleObject39.bin

image40.wmf
0

abc

-+=


oleObject40.bin

image41.wmf
1

2

1

3

x

x

=-

é

ê

=-

ë


oleObject41.bin

image42.wmf
{

}

1;31

xkhim

Î--=


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
2

4210

xxm

+++=


oleObject43.bin

image44.wmf
(

)

2

'0

3

2210

2

mm

ÛD=

Û-+=Û=


oleObject44.bin

image45.wmf
3

2

m

=


oleObject45.bin

image46.emf
6cm

60

0

A

B

C


image47.wmf
ABC


oleObject46.bin

image48.wmf
00

0

0

tan60.tan6063()

6

cos6012()

cos601/2

AC

ACABcm

AB

ABAB

BCcm

BC

=Þ==

=Þ===


